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Câu 1(2,0 điểm): 

Dựa vào bản đồ các môi trường địa lí (trong tập bản đồ Địa lí 7 trang 8,9)  em hãy xác định xem nước ta thuộc kiểu môi trường nào? Nêu vị trí và đặc điểm khí hậu của môi trường đó.
Câu 2 (3,0 điểm):
 Dựa vào bản đồ tự nhiên châu Phi (trong tập bản đồ Địa lí 7 trang 10) và kiến thức đã học, giải thích vì sao châu Phi có khí hậu khô nóng vào bậc nhất thế giới?

Câu 3 (2,0 điểm): 
Lượng khí thải CO2 (dioxit cacbon) là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên. Cho đến năm 1840, lượng CO2 trong không khí luôn ổn định mức 275 phần triệu (viết tắt là p.p.m). Từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, lượng CO2 trong không khí đã không ngừng tăng lên:

	Năm
	1840
	1957
	1980
	1997

	Lượng CO2 (phần triệu)
	275
	312
	335
	355



Giải thích nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng đó và nêu dẫn chứng về hoạt động của con người gây ô nhiễm không khí làm Trái Đất nóng lên ở địa phương em.
Câu 4: (2,0điểm) 
     Thực vật và động vật ở hoang mạc đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào? 
Câu 5: (1,0 điểm) 
      Dựa vào chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong ở trẻ em và chỉ số phát triển con người (HDI) phân biệt nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển trên thế giới.
...................Hết.....................
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0đ)
	* Nước ta thuộc kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa.
- Vị trí: Nằm ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á.
- Đặc điểm:

+ Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió….

+ Thời tiết diễn biến thất thường…….
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 2 (3,0đ)
	 Khí hậu Châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới ,nhiệt độ trung bình năm  20°C, thời tiết ổn định, mưa ít giảm dần về phía hai chí tuyến, hình thành những hoang mạc lớn lan ra sát biển. Xa ha ra là hoang mạc lớn nhất thế giới. Vì: 

 - Phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm trong đới nóng, giữa 2 chí tuyến, có nhiệt độ cao quanh năm

- Lãnh thổ là một hình khối lớn, bờ biển ít bị cắt xẻ, có ít vịnh, biển ít ăn sâu vào đất liền nên mưa ít và phân bố không đều

-Vùng duyên hải phía tây chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh chảy ven bờ và khối khí chí tuyến B, N.
	1,0

0,5

0,5

1,0

	Câu 3 (2,0đ)
	- Nguyên nhân: do sự phát triển của sản xuất công nghiệp,  các phương tiện giao thông và nhu cầu tiêu dùng chất đốt ngày càng tăng.

- Hậu quả: Mưa a xit gây bệnh cho con người và sinh vật, Trái Đất nóng lên gây biến đổi khí hâu…..

- HS liên hệ ở địa phương  ……..
	0,5

0,5

1,0

	Câu 4 (2,0)


Câu 5 (1,0)
	*Thực vật :

+ Hạn chế sự thoát hơi nước bằng cách lá biến thành gai 

+ Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể

+ Thân lùn thấp nhưng có bộ rễ rất to và dài để hút được nước dưới sâu 

+ Rút ngắn chu ki sinh trưởng để phù hợp với thời kì có mưa

*Động vật :

+ Sống vùi mình trong cát hoặc hốc đá

+ Kiếm ăn vào ban đêm

+ Chịu đói và khát giỏi để đi xa tìm thức ăn nước uống

+ Nhóm nước phát triển:Thu nhập bình quân đầu người trên 20.000 USD/ng/năm. Tỉ lệ tử vong ở trẻ em thấp, chỉ số HDI từ 0,7 đến 1
 + Nhóm nước phát triển: Thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000 USD/ng/năm. Tỉ lệ tử vong ở trẻ em cao, chỉ số HDI từ <0,7
	0,25

0,25

0,25

0,25

1,0

0, 5

0,5

	Tổng
	10


